
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 3 tháng 10 năm 2024 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

14/10/2024 

Thứ ba 

15/10/2024 

Thứ tư 

16/10/2024 

Thứ năm 

17/10/2024 

Thứ sáu 

18/10/2024 

Đón trẻ 
Trẻ biết chủ động chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. 

Trẻ biết tự cởi giày dép, áo khoác. 

Thể dục sáng 

Hô hấp: thổi bóng bay. 

Tay: tay ra trước, lên cao. 

Bụng: tay chống hông, quay người sang 2 bên. 

Chân: chân đưa ra trước, lên cao. 

Bật: bật tại chỗ. 

Giờ học 

Thể dục:  

Đập và bắt được bóng bằng 

2 tay (chỉ số 10). (lần 2) 

LQCV: 

Bé chơi với chữ cái 

d, đ. 

TOÁN 

Tách gộp trong 

phạm vi 7. 

Âm nhạc:  

Dạy hát “Mời bạn 

ăn”. 

 

LQCV: 

Làm quen chữ u, ư. 

PT TC:  

Biết và không ăn, uống một 

số thứ có hại cho sức khỏe 

(chỉ số 20). 

Thực hiện tập KP KHXH 

trang 5 

Tạo hình: 

Nặn bánh mì. 

(Tập tạo hình trang 

29) 

HĐ hỗ trợ: 

Trẻ biết “viết” tên 

của bản thân theo 

cách của mình (Chỉ 

số 89). 

Văn học:  

Thơ “Ăn quả”. 

Bé tập làm nội trợ: 

Làm quen với 1 số 

thao tác đơn giản 

trong chế biến 1 

món ăn, thức uống: 

Yaourt trái cây. 

Vui chơi 

* TCXD: 

- Rủ nhau chơi, thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công việc. 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo thành mô hình có nhiều chi tiết. 

- Xây dựng mô hình là công trình với nhiều “hạng mục” liên quan với nhau. 

* TCGBCCC: 

- Trẻ nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm. 

- Đóng vai người khác khi chơi cùng nhau thảo luận bàn bạc, thỏa thuận nhận vai chơi. 



- Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu. 

- Biết thể hiện các nội dung của trò chơi. 

* TCHT: 

- Phân loại đồ dùng theo 2, 3 đấu hiệu. 

- Bé tạo nhóm có số lượng 7, xâu dây chữ số 7. 

- Khám phá tính chất của nam châm. 

- Tìm các từ có chứa chữ cái đã học. Sao chép chữ cái. 

- Sáng tạo chữ cái theo ý thích. 

- Vẽ, nặn theo ý thích. 

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm. 

- Rèn luyện kỹ năng kéo khóa, buộc dây giày. 

HĐNT 

* Quan sát 

Quan sát cây mận. 

* TCVĐ 

- Ném vòng cổ chai. 

- Đập và bắt bóng. 

* Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, tạt lon, búng thun, đi cầu tre, bolling, ném trúng đích… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

Trẻ biết chờ tới lượt khi tham gia các hoạt động (Chỉ số 47). 

Sinh hoạt 

chiều 

Kể được tên một số loại 

thức ăn cần có trong bữa 

ăn (chỉ số 19). 

Thực hiện tập Bé 

tập tô trang 20, 21. 

Thực hiện tập Toán 

trang 7 

Ôn các bài thơ, bài 

hát, đồng dao đã 

học. 

Thực hiện tập Chữ 

cái trang 26, 27. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 


